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BÁO CÁO GẠO QUÍ 3/2006
Nhóm chuyên gia lúa gạo

1. Tình hình sản xuất trong nước

Trong tháng 7/2006, các địa phương miền Bắc đã thu hoạch xong cây trồng vụ đông xuân, tập trung gieo cấy lúa vụ hè thu. Các địa phương phía Nam chuyển trọng tâm sang thu hoạch lúa hè thu, xuống giống lúa vụ mùa. Đến 15/9/2006 cả nước đã thu hoạch được 1.790,2 ngàn ha, bằng 85,5% diện tích gieo cấy. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, nếu không xảy ra mưa lũ bất thường, dự báo sản xuất gạo của cả nước sẽ đạt từ 38 - 39 triệu tấn trong năm nay, tăng 15,2 - 18,2% so với năm 2005, xuất khẩu có thể đạt 5 triệu tấn với kim ngạch là 1,4 tỉ USD.
Tại miền Bắc, nhờ thu hoạch lúa Đông Xuân nhanh gọn hơn các năm trước, cộng với thời tiết thuận lợi nên tiến độ gieo cấy lúa mùa có tiến bộ hơn, tạo tiền đề mở rộng diện tích cây vụ đông 2006/07. Tính đến ngày 15/7/2006 các tỉnh miền Bắc đã gieo cấy đạt 1.022,5 ngàn ha, nhanh hơn cùng kỳ năm trước 16%, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) gieo cấy đạt 505,6 ngàn ha, nhanh hơn cùng kỳ năm trước 24%. Đến 15/9, miền Bắc kết thúc gieo cấy với diện tích 1.201,5 ngàn ha, bằng 99,8% cùng kỳ năm trước. Hiện nay, lúa mùa phần lớn đang ở giai đoạn  trỗ bông và chín, một số nơi trà lúa sớm đã thu hoạch như Phú Thọ với diện tích 4.706 ha, năng suất 45 tạ/ha; Yên Bái 6.000 ha, năng suất 44,7 tạ/ha; Ninh Bình 5.024 ha, năng suất 49,8 tạ /ha, Vĩnh Phúc 6.433 ha.  
Vụ mùa này, các cấp chính quyền cùng ngành nông nghiệp ở nhiều địa phương, đặc biệt ở vùng ĐBSH, đã tích cực chỉ đạo nông dân chuyển mạnh trà lúa mùa trung sang trà cực sớm và sớm để giải phóng đất trồng cây vụ đông. Cụ thể so với cùng kỳ năm trước tiến độ gieo cấy lúa mùa ở Thành phố Hải Phòng nhanh gấp hơn 2 lần, Bắc Ninh hơn 77%, Ninh Bình 65%, Thái Bình 45%, Hà Nội 41%, Nam Định 28%, Hà Nam 15%, …

Nhìn chung với tình hình thời tiết cơ bản thuận lợi; cơ cấu giống có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, tăng diện tích sử dụng các giống lúa chủ lực, lúa lai; vật tư, phân bón phục vụ sản xuất đầy đủ, kịp thời; lúa và các loại cây trồng khác đang sinh trưởng, phát triển khá và đồng đều, là tín hiệu tốt đối với kết quả sản xuất vụ mùa.

Tại miền Nam: Tính đến ngày 15/7/2006 các địa phương phía Nam đã thu hoạch đạt 704,2 ngàn ha lúa hè thu, chiếm 35% diện tích xuống giống, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thu hoạch đạt 682,8 ngàn ha, chiếm gần 40% tổng diện tích xuống giống. Một số địa phương như: Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long thu hoạch đạt trên 60% diện tích xuống giống. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, lúa được giá, một số địa phương như: An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cần Thơ và Hậu Giang còn tiếp tục mở rộng diện tích lúa vụ 3 (thu đông). 
Đến 15/9/2006, các tỉnh ĐBSCL đạt 1.579,4 ha, tăng hơn cùng kỳ năm ngoái 7,5%. Một số địa phương có tiến độ thu hoạch nhanh như: An Giang 242,8 ngàn ha bằng 98% diện tích gieo cấy, Trà Vinh 81,54 ngàn ha bằng 98% diện tích gieo cấy, Kiên Giang 275,2 ngàn ha bằng 96,9% diện tích xuống giống. Nhìn chung năng suất lúa hè thu năm nay giảm so với năm ngoái nguyên nhân do ảnh hưởng của rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá, năng suất bình quân lúa hè thu của vùng ĐBSCL ước đạt 44,4 tạ/ha, giảm 0,9 tạ/ha so cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên có một số tỉnh không bị sâu bệnh vẫn có năng suất cao như An Giang 53 tạ/ha, Ninh Thuận 50 tạ/ha, Sóc Trăng 49,6 tạ/ha. 
Diện tích, năng suất, sản lượng lúa của cả nước giai đoạn 1990 - 2006
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Nguồn: Tổng Cục Thống kê (2006)
Cùng với việc chăm sóc, thu hoạch lúa hè thu, một số địa phương miền Nam đã triển khai xuống giống lúa mùa đạt 140,6 ngàn ha. Riêng các tỉnh vùng Tây Nguyên, nhờ có mưa đều, diện tích xuống giống lúa mùa đạt 103,5 ngàn ha, chiếm trên 70% tổng diện tích xuống giống toàn miền Nam và đạt tốc độ nhanh hơn cùng kỳ năm trước 7,6%.
Tuy nhiên, sâu bệnh trên lúa diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, sản lượng, tăng giá thành chi phí sản xuất. Theo tính toán sơ bộ, chỉ riêng trong vụ hè thu này ở ĐBSCL, ngoài 323 ha lúa bị mất trắng do bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, số còn lại cũng tăng chi phí sản xuất gần 200.000 đồng/ha do tốn nhiều phân, thuốc, để chăm sóc. Năng suất lúa bình quân cũng giảm so với cùng kỳ năm trước khoảng 0,5 tấn/ha cộng với giảm diện tích vụ 3 gần 55.000 ha, nông dân An Giang mất trên 350.000 tấn lúa của hai vụ hè thu và vụ 3. Do đó, khả năng thiếu hụt lúa gạo cho xuất khẩu từ nay đến cuối năm đã kéo giá lương thực tăng liên tục.

Đến cuối tháng 7/2006, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (BNN&PTNN) chính thức khởi động Chương trình 1 triệu tấn gạo chất lượng cao phục vụ xuất khẩu từ vụ đông xuân 2006/07 tại bảy tỉnh ĐBSCL với tổng diện tích khoảng 200.000ha. Có thể nói đây là bước khởi động cho việc tổ chức lại sản xuất lúa gạo để nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong chương trình này, BNN&PTNN đã giao cho Viện Lúa ĐBSCL thực hiện việc lựa chọn, xác định bộ giống lúa chất lượng cao và chuẩn bị kế hoạch sản xuất giống siêu nguyên chủng cung cấp cho các trung tâm giống của các tỉnh để sản xuất giống nguyên chủng. Cục Trồng trọt phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật và Trung tâm Khuyến nông quốc gia xây dựng quy trình thâm canh tổng hợp, lồng ghép các biện pháp quản lý dịch hại và phòng trừ sâu bệnh; làm rõ kế hoạch huấn luyện chuyển giao kỹ năng 3 giảm, 3 tăng, tổ chức tập huấn cho nông dân ở những vùng tham gia chương trình. Việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra sẽ do Tổng Công ty Lương thực miền Nam và các công ty thành viên tham gia chương trình đảm nhận. Những đơn vị này sẽ triển khai ngay việc ký kết hợp đồng và tổ chức hệ thống thu mua, chế biến một cách chặt chẽ, giá cả hợp lý. Tuy nhiên, tình hình thực tế cho thấy rất khó tổ chức thực hiện được trong điều kiện bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá đang hoành hành tại khu vực ĐBSCL. 
2. Tình hình thị trường lúa gạo

2.1. Thị trường lúa gạo trong nước

Nhìn chung trong quí 3/2006, nhu cầu thu mua gạo phục vụ sản xuất bánh cho dịp tết trung thu nên giá gạo trong nước liên tục tăng. Việc tăng giá còn do nhu cầu xuất khẩu gạo cao cho các thị trường Malaysia, Phillipin và châu Phi, kèm theo dó là việc các doanh nghiệp xuất khẩu gạo tăng cường thu mua để thực hiện các hợp đồng đã ký và triển khai ký các hợp đồng mới. Thêm vào đó, việc tăng giá còn do ảnh hưởng của bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hoành hành tại một số tỉnh ĐBSCL vào cuối tháng 8, vì thế làm giảm mức cung trong nước. Cụ thể, mức giá phổ biến ở các tỉnh là 2.350 - 2.400 đ/kg (thóc Hè Thu), 2.450 - 2.500 đ/kg (thóc Đông Xuân) và 3.750 - 3.900 đ/kg (gạo tẻ). Giá lúa trong nước trong tháng 8 cũng đứng ở mức cao, khoảng 2.500-2.600 đồng/kg, giá gạo tiêu dùng cũng tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Giá gạo tẻ phổ biến ở mức 4.000-5.500 đồng/kg (tăng 1.000-1.700 đồng so với cùng kỳ năm 2005); giá gạo ngon 8.500-9.500 đồng/kg. 
Tại chợ nông sản Trần Chánh Chiếu, giá hầu hết các loại gạo, nếp trong quí 3, đều đứng ở mức cao: gạo Nàng Thơm Chợ Đào 7.200 – 7.500 đồng/kg; Tài nguyên Chợ Đào 6.300 – 6.500 đồng/kg; thơm Đài Loan 6.300đ/kg; các loại gạo tẻ thường 4.200 – 5.000 đồng/kg. Riêng nếp, do nhu cầu làm bánh trong mùa Trung thu đang tăng cao, nên giá tiếp tục tăng vọt: nếp Bắc Cái Hoa Vàng 8.200 đồng/kg; nếp Dứa 11.200 đồng/kg. Theo nhận định của Ban quản lý chợ Trần Chánh Chiếu, so với cùng kỳ năm ngoái, giá gạo nếp hiện nay đã tăng hơn 30%.   

2.2. Thị trường lúa gạo thế giới và xuất khẩu của Việt Nam 
Trong quí 3/2006, cả nước xuất khẩu được khoảng 1,13 triệu tấn gạo, trong đó tháng 7 xuất được 450 ngàn tấn, đạt kim ngạch 121 triệu USD, giảm 33,7% về lượng và 29% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Tháng 8 xuất khẩu ước đạt 430 ngàn tấn, đạt kim ngạch 121 triệu USD, giảm 44% về lượng và 37% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Tháng 9 xuất được khoảng 250 ngàn tấn, kim ngạch đạt 68 triệu USD, giảm 30% về lượng và 10% về giá trị so với cùng kì năm trước. Với mức đóng góp này của quý 3 thì trong 9 tháng đầu năm, cả nước đã xuất khẩu được khoảng 4 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD, so với cùng kỳ năm trước giảm 10% về lượng và 9% về kim ngạch. Tuy nhiên điều đáng lưu ý là trong số 4 triệu tấn gạo đã xuất khẩu, lượng gạo chất lượng cao chiếm hơn 30%. Trong tháng 9, Việt Nam còn trúng thầu hợp đồng xuất khẩu 14000 tấn gạo sang thị trường Nhật Bản, dự kiến sẽ thực hiện trong quí 4/2006.
Lượng, giá trị và giá gạo trung bình xuất khẩu gạo Việt Nam trong quý 3/2006
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Theo dự báo của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2005/2006 có thể đạt 421,2 triệu tấn (quy gạo xay), tăng 31,1% hay 12,7 triệu tấn so với niên vụ trước. Dự báo, sản lượng sẽ tăng ở các nước Nam bán cầu như Argentina, Australia, Inđonesia và Mandagasca; trong khi đó sẽ giảm ở các nước như Brazil, Ecuado, Peru, Srilanka và Uruguay. 

Tiêu dùng gạo toàn cầu ước đạt 418,5 triệu tấn, tăng 0,8% hay 3,4 triệu tấn so với năm trước. Tiêu dùng gạo bình quân đầu người đạt 57 kg/người/năm, tăng 0,1 kg so với năm trước. Thương mại: mậu dịch gạo toàn cầu năm 2006 sẽ giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 28,5 triệu tấn. Về thị trường nhập khẩu: dự báo nhập khẩu của châu Phi sẽ giảm 1 triệu tấn so với năm ngoái xuống còn 9,2 triệu tấn, do sản lượng nội địa tăng. Tại châu Á, nhu cầu nhập khẩu vào Bănglađét, CHDCND Triều Tiên và Philippine sẽ giảm nhẹ sau vụ 2005 bội thu, song nhập khẩu của Trung Quốc, Irắc, Hàn Quốc, Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt là Iran có khả năng tăng mạnh đối với gạo chất lượng cao không chỉ để tiêu dùng mà còn để dự trữ. Về thị trường xuất khẩu, Thái Lan có thể xuất khẩu được 7,5 triệu tấn gạo trong năm 2006 bất chất việc đồng Baht tăng giá so với đồng USD bởi nhu cầu mua của Iran và Iraq đều tăng mạnh. Trong khi đó, xuất khẩu của Việt Nam khả năng sẽ đạt 5 triệu tấn. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo của Ai Cập, Pakistan, Mỹ và Uruguay có thể sẽ giảm do nhu cầu nhập hàng từ các nước trên sẽ trở nên hạn hẹp hơn trong năm 2006. Trong khi đó, xuất khẩu của Achentina, dự kiến sẽ diễn ra tích cực hơn năm 2005 trước triển vọng nhập khẩu của Brazil và giá gạo tại Mỹ tăng. 

Dự báo giá gạo thế giới thời gian tới vẫn sẽ tăng lên vì cung cầu gạo trên thế giới năm nay nhiều khả năng sẽ tiếp tục mất cân đối. Trung Quốc đang chuyển sang nhập khẩu do nhu cầu trong nước ngày càng tăng và có khả năng cung không đáp ứng đủ tiêu dùng nội địa. Thậm chí Ấn Độ cũng bị giảm dần lượng gạo dư thừa dành cho xuất khẩu, và hiện chỉ tập trung sản xuất và xuất khẩu những loại chất lượng cao. Mặt khác, hai nước này còn đang muốn tăng dự trữ gạo quốc gia. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đà tăng mạnh do nhu cầu nhập khẩu gạo Việt Nam từ một số thị trường có xu hướng tăng. Nhìn chung xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm gặp thuận lợi về giá (giá xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm tăng khoảng 44 USD/tấn, đạt mức bình quân 270,4 USD/tấn). Trong quý 3, mặc dù bị ràng buộc bởi các hợp đồng xuất khẩu đã ký từ trước, giá trung bình gạo trắng loại 5% tấm được duy trì ở mức từ 260 đến 280 USD/tấn, gạo 25% tấm dao động ở mức 250-255 USD/tấn. Trên thị trường trong nước, như đã nói ở trên, giá lúa gạo cũng đứng ở mức cao. Dự báo, từ nay đến cuối năm, giá gạo trong nước và xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu ở mức cao, trong khi nguồn cung lương thực trong nước có phần hạn hẹp trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp.
3. Cơ hội, thách thức và giải pháp cho sản xuất, xuất khẩu trong thời gian tới
Giá xuất khẩu gạo đã, đang và sẽ tiếp tục tăng đang là cơ hội lớn cho nông dân và các doanh nghiệp thực hiện các hợp đồng xuất khẩu của Việt Nam. Đồng thời, vào đầu tháng 8, Việt Nam và Thái Lan đã ký kết hiệp ước bình ổn giá gạo. Theo hiệp ước này thì cứ 3 tháng một lần, hai nước sẽ bàn họp những thông tin về xu hướng giá gạo trong nước và xuất khẩu để cùng thảo luận chiến lược xuất khẩu gạo. Đây có thể xem như là một sự hợp tác tích cực trong việc kiểm soát giá gạo và thị trường xuất khẩu theo hướng có lợi vì Việt Nam và Thái Lan hiện kiểm soát hơn 50% sản lượng gạo xuất khẩu trên thế giới. 
Khó khăn lớn nhất hiện nay mà các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam phải đối mặt vẫn là chất lượng gạo không ổn định. Mặc dù đã đầu tư cải thiện đáng kể nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về gạo chất lượng cao. Điều đó thể hiện rất rõ qua việc giá gạo Việt Nam luôn thấp hơn giá gạo Thái Lan từ 15 – 20 USD/tấn. Ngoài ra gạo Việt Nam còn chưa tự xây dựng được thương hiệu cho mình, thậm chí ngay cả ở thị trường trong nước. Năm 2006, Việt Nam dự kiến sẽ xuất khẩu 5 triệu tấn gạo trong khi mục tiêu xuất khẩu mà Bộ Thương mại Thái Lan đề ra là 7,5 triệu tấn. Vì vậy, để có thể cạnh tranh với Thái Lan, Việt Nam cần có sự nỗ lực rất lớn từ các cấp, các ngành, nhất là sự hợp tác thật sự của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Trên thực tế, giá gạo Việt Nam đã phải điêu đứng rất nhiều lần, mà phần nào đó là do sự thiếu đồng lòng của các doanh nghiệp, dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy lo, giá bán không sát với chất lượng gạo xuất khẩu, làm ảnh hưởng đến lợi ích chung.
Để thực hiện mục tiêu xuất khẩu gạo đạt 5 triệu tấn trong niên vụ này và sản xuất dược 1 triệu tấn gạo chất lượng cao phục vụ xuất khẩu cho đầu niên vụ tới, cần có sự nỗ lực rất lớn từ tất cả các cấp và các khâu trong sản xuất, đặc biệt trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp và sâu bệnh hoành hành ở các tỉnh ĐBSCL. Về xuất khẩu, BNN&PTNT và Hiệp hội Lương thực Việt Nam phải chỉ đạo cụ thể tiến độ giao hàng từng tháng trên cơ sở tiến độ giao hàng đã được thống nhất. Đồng thời, cần thông báo cho bà con nông dân kế hoạch và triển khai thu mua kịp thời ngay tại nông trại.
Cho việc sản xuất 1 triệu tấn gạo chất lượng cao, cần có sự chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới, tránh tình trạng Bộ đưa về Tỉnh, Tỉnh triển khai xuống huyện rồi bỏ đó, không có kiểm tra đôn đốc thực hiện. Ngành nông nghiệp phải chủ động tổ chức và khoanh vùng sản xuất, đồng thời huấn luyện nông dân trong vùng trồng lúa theo đúng kỹ thuật mà lúa chất lượng cao đòi hỏi. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý tới việc kiểm soát, hướng dẫn thường xuyên đối với các nông hộ trong vùng chương trình. Doanh nghiệp xuất khẩu gạo chắc chắn cũng sẽ được hưởng lợi từ tăng trưởng của sản lượng và cải thiện chất lượng lúa gạo. Vì vậy doanh nghiệp cần đóng vai trò tích cực trong việc tổ chức bộ máy kiểm tra chất lượng khi ký hợp đồng thu mua lúa với nông dân. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp phải nhận biết và chịu gắn kết với nông dân, nhưng đây lại là một câu hỏi mà thời gian qua chúng ta vẫn chưa có đáp án thích hợp. Việc triển khai thực hiện chương trình “1 triệu tấn lúa chất lượng cao” đã cho thấy, từng hộ nông dân nhỏ lẻ không thể đứng ra ký hợp đồng với doanh nghiệp. Mà các HTX nông nghiệp hiện nay thì quá yếu, chưa phải là một đơn vị hợp tác làm kinh tế đúng nghĩa. Do vậy cần đề cao vai trò hỗ trợ của Nhà nước trong việc tạo mối liên kết thật sự giữa doanh nghiệp với nông dân.  
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